Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
Gói thầu số 94: Cung cấp mỡ, nhớt bôi trơn vận hành năm 2025 nằm trong Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự toán mua sắm mỡ, nhớt bôi trơn vận hành cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, bao gồm những nội dung chính như sau:
· Tên gói thầu: Gói thầu số 94: Cung cấp mỡ nhớt bôi trơn vận hành năm 2025;
· Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2025;
· Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
·  Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
· Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà thầu: 65 ngày;
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý III/2025;
· Loại Hợp đồng: Trọn gói;
· Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;
· Tùy chọn mua thêm: 30%.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu chung:
Hàng hóa do các nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Mới 100%, được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.
- Có nguồn gốc xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất rõ ràng. 
Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định chất lượng hoặc chứng nhận và công bố hợp quy theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định khi nghiệm thu. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.
· Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật, hướng dẫn an toàn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất (nếu có). Đối với hàng hóa do nhà sản xuất nước ngoài cung cấp, các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài (trừ tiếng anh) có đầy đủ tính pháp lý và được dịch ra ngôn ngữ tiếng Việt, có xác nhận của Nhà thầu (Nếu Nhà máy có yêu cầu).
· Phải có cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa, các chứng chỉ CO, CQ hoặc các giấy tờ khác tương đương, tờ khai hải quan kèm theo; đảm bảo tiến độ cung cấp; cam kết bảo hành hàng hóa đủ thời gian theo yêu cầu của E-HSMT.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	



1
	Dầu Mobil DTE 24 Ultra hoặc tương đương
	Dầu Mobil DTE 24 Ultra (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 33,4±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): ≥ 5,8±10% (cSt)
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 231 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -36 oC
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 115

	



2
	Dầu Mobil DTE 25 Ultra hoặc tương đương
	Dầu Mobil DTE 25 Ultra (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 46,2±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): ≥ 7,1±10% (cSt)
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 238 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -33 oC
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 110

	3
	Dầu Mobilgear 600XP 320 hoặc tương đương
	Dầu Mobilgear 600XP 320 (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 320±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 24,1±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 97
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 240 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -24oC
- Khử nhũ (ASTM D 1401): ≥ 30 phút

	4
	Dầu TotalEnergies Carter EP 220 hoặc tương đương
	Dầu TotalEnergies Carter EP 220 (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ISO 3104): 220±10% (cSt) 
- Độ nhớt động học tại 100oC (ISO 3104): 19±10% (cSt) 
- Điểm chớp cháy (ISO 2592): ≥ 244 oC 
- Nhiệt độ đông đặc (ISO 3016): ≤ -18oC 
- Chỉ số độ nhớt (ISO 2909): ≥ 97

	5
	Nhớt Shell Omala S2 GX220 hoặc tương đương
	Nhớt Shell Omala S2 GX220 (209L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ISO 3104): 220 ±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ISO 3104): 19±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ISO 2909): ≥ 97
- Điểm chớp cháy (ISO 2592): > 250 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ISO 3016): ≤ -18 oC

	6
	Mỡ TotalEnergies Multis EP2  hoặc tương đương
	Mỡ TotalEnergies Multis EP2 (18kg/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ISO 3104): 200 ±10% (cSt) 
- Phân loại NLGL (ASTM D 217/DIN 51 818): 2 
- Nhiệt độ nhỏ giọt (IP 396): > 185oC
- Độ xuyên kim ở 25oC (ASTM D 217/DIN51 818): 265-295 (0,1 mm)

	7
	Mỡ Mobilith SHC 460 hoặc tương đương
	Mỡ Mobilith SHC 460 (16 kg/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): ≥ 460±10% (cSt)
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): ≥ 305
- Nhiệt độ nhỏ giọt (ASTM D 2265): ≥ 265oC
- Tải trọng hàn dính (ASTM D 2596): ≥ 250 kg
- Đường kính vết mòn (ASTM D 2266): ≤ 0,5 mm
- Tách nước ở 79 oC (ASTM D 1264): 3% khối lượng

	8
	Mỡ Shell Gadus S2 V220 2 hoặc tương đương
	Mỡ Shell Gadus S2 V220 2 (18 kg/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 220±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 19±10% (cSt)
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): 265÷295
- Nhiệt độ nhỏ giọt (IP 396): ≥ 180oC
- Tải trọng hàn dính (ASTM D 2596): ≥ 315 kg
- Độ cứng NLGL: 2

	9
	Nhớt thủy lực Shell Tellus S2 MX68 hoặc tương đương
	Nhớt thủy lực Shell Tellus S2 MX68 (209L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 68±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 8,9±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ISO 2909): ≥ 105
- Điểm chớp cháy (ISO 2592): ≥ 230oC
- Nhiệt độ đông đặc (ISO 3016): ≤ -24 oC
- Khử nhũ (ASTM D 1401): ≥ 20 phút
- Tuổi thọ dầu TOST (ASTM D 943): ≥ 5.000 giờ

	10
	Nhớt bôi trơn Shell Turbo T46
	Nhớt bôi trơn Shell Turbo T46 (209L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 46 ±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 6,9 ±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 105
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 220 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -27 oC
- Trị số acid (ASTM D 664): ≤ 0,1 mg KOH/g
- Tách nước (ASTM D 1401): ≤ 15 phút
- Kiểm soát oxi hoá – RPVOT (ASTM D 2272): ≥ 950 phút
- Kiểm soát oxi hoá – TOST (ASTM D 943): ≥ 10.000 giờ

	11
	Nhớt TotalEnergies Equivis ZS 46 hoặc tương đương
	Nhớt TotalEnergies Equivis ZS 46 (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ISO 3104): 46±10% (cSt) 
- Độ nhớt động học tại 100oC (ISO 3104): 8,2±10% (cSt) 
- Điểm chớp cháy (ISO 2592): ≥ 215oC 
- Nhiệt độ đông đặc (ISO 3016): ≤ -39oC 
- Chỉ số độ nhớt (ISO 2909): ≥ 155

	12
	Nhớt TotalEnergies Carter EP 460 hoặc tương đương
	Nhớt TotalEnergies Carter EP 460 (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ISO 3104): 460±10% (cSt) 
- Độ nhớt động học tại 100oC (ISO 3104): 34,5±10% (cSt) 
- Chỉ số độ nhớt (ISO 2909): ≥ 113 
- Điểm chớp cháy (ISO 2592): ≥ 256 oC 
- Nhiệt độ đông đặc (ISO 3016): ≤ -12oC 

	13
	Nhớt bôi trơn Mobilgear 600 XP 150 hoặc tương đương
	Nhớt bôi trơn Mobilgear 600 XP 150 (20L/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 150±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 14,7±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 97
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 230 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -24 oC
- Ăn mòn đồng (ASTM D 130): 1B
- Khử nhũ (ASTM D 1401): ≤30 phút
- Tạo bọt, Trình tự I, Xu hướng/Ổn định (ASTM D892): 0/0 ml
- Tạo bọt, Trình tự II, Xu hướng/Ổn định (ASTM D 892): 30/0 ml
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	Nhớt bôi trơn Mobil SHC 639 hoặc tương đương
	Nhớt bôi trơn Mobil SHC 639 (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 1000±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 98,8 ±10% (cSt)
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 222 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 5950): ≤ -42oC
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 184

	15
	Nhớt Mobil Delvac Super 1300 15W-40 hoặc tương đương
	Nhớt Mobil Delvac Super 1300 15W-40 (20L/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 106±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 14,2 ±10% (cSt)
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 220oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -27oC
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 136

	16
	Mỡ Mobilux EP0 hoặc tương đương
	Mỡ Mobilux EP0 (16 kg/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): ≥ 160±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 14,8 ±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 91
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): ≥ 370
- Nhiệt độ nhỏ giọt (ASTM D 2265): ≥ 190oC
- Tải trọng hàn dính (ASTM D 2596): ≥ 250 kg
- Ăn mòn 4 bi (ASTM D 2266): ≤ 0,4 mm

	17
	Mỡ Total Multis EP2 hoặc tương đương
	Mỡ Total Multis EP2 (18kg/xô) 
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): ≥ 200±10% (cSt)
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): 265-295 (0,1mm)
- Điểm nhỏ giọt (IP 396): >185oC
- Tải hàn dính 4 bi (DIN 51 350-4): 260-280 daN

	18
	Nhớt bôi trơn turbine Shell Turbo T32
	Nhớt bôi trơn turbine Shell Turbo T32 (209L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 32 ±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 5,45 ±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 105
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 215 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -33 oC
- Trị số acid (ASTM D 664): ≤ 0,1 mg KOH/g
- Tách nước (ASTM D 1401): ≤ 15 phút
- Kiểm soát oxi hoá – RPVOT (ASTM D 2272): ≥ 950 phút
- Kiểm soát oxi hoá – TOST (ASTM D943): ≥ 10.000 giờ

	19
	Nhớt bôi trơn Shell Turbo T68
	Nhớt bôi trơn Shell Turbo T68 (209L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 68 ±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 8,95 ±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 105
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 240 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -24 oC
- Trị số acid (ASTM D 664): ≤ 0,1 mg KOH/g
- Tách nước (ASTM D 1401): ≤ 20 phút
- Kiểm soát oxi hoá – RPVOT (ASTM D 2272): ≥ 600 phút
- Kiểm soát oxi hoá – TOST (ASTM D 943): ≥ 7.000 giờ

	20
	Nhớt Shell Corena S4 R46 hoặc tương đương
	Nhớt Shell Corena S4 R46 (20L/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 46±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 7,5±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 135
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 230 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -48 oC
- Tách nước (ASTM D 1401): ≤ 10 phút

	21
	Mỡ Shell Gadus S2 V220 1 hoặc tương đương
	Mỡ Shell Gadus S2 V220 1 (18kg/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): ≥ 220±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 19 ±10% (cSt)
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): 310-340 (0,1mm)
- Điểm nhỏ giọt (IP 396): ≥ 180oC

	22
	Nhớt Kixx Turbin 46 hoặc tương đương
	Nhớt Kixx Turbin 46 (200L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 45,7±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 7,4±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 124
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 240 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -21 oC
- Thoát khí: ≤ 2,6 phút
- Ăn mòn tấm đồng 3 giờ, ở 100˚C: 1a
- Ngăn ngừa gỉ sét @ Proc B: Pass

	23
	Nhớt Fuchs Reniso Triton SE 55 hoặc tương đương
	Nhớt Fuchs Reniso Triton SE 55 (20L/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 55±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 8,8±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 137
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D  97): ≤ -48 oC
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 286 oC

	24
	Nhớt Fuchs Renolin B46 Plus hoặc tương đương
	Nhớt Fuchs Renolin B46 Plus (205L/phuy) 
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 46±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 6,94±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 107
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 230 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -36 oC

	25
	Dầu máy nén khí Atlas Copco, Roto-Z hoặc tương đương
	Dầu máy nén khí Atlas Copco, Roto-Z (20L/can)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 68±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 133
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -30oC
- Trị số acid (ASTM D 974): ≤ 0,18 mg KOH/g
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Mỡ chịu nhiệt Atlas Copco hoặc tương đương

	Mỡ chịu nhiệt Atlas Copco (400gr/hộp) 
Mã sản phẩm: 2901033803 

	27
	Nhớt Quake Quintolubric 888-46 hoặc tương đương
	Nhớt Quake Quintolubric 888-46 (180kg/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 47,5 ±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 9,5 ±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 190
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 300 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -30oC
- Trị số acid (ASTM D 974): ≤ 2 mg KOH/g
- Tách nước (ASTM D 1401): 41-39-0 (30) (ml-ml-ml (phút))

	28
	Mỡ Kyodo Yushi/Raremax Super
grease hoặc tương đương
	Mỡ Kyodo Yushi/Raremax Super
grease (400g/hộp)
- Chất làm đặc: Urea
- Gốc dầu: Dầu khoáng/Dầu hydrocarbon tổng hợp
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): 260oC

	29
	Nhớt Fuchs Renolin Unisyn CLP 220 hoặc tương đương
	Nhớt Fuchs Renolin Unisyn CLP 220 (20L/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (DIN EN ISO 3104): 220±10% (cSt) 
- Độ nhớt động học tại 100oC (DIN EN ISO 3104): 26,7±10% (cSt) 
- Điểm chớp cháy (DIN ISO 2592): ≥ 260oC 
- Nhiệt độ đông đặc (DIN ISO 3016): ≤ -42oC 
- Chỉ số độ nhớt (DIN ISO 2909): ≥ 155
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	Nhớt Aral Degol BMB 1200 hoặc tương đương
	Nhớt Aral Degol BMB 1200 (208L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (DIN 51562): 1.198±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (DIN 51562): 59,6±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (DIN ISO 2909): ≥ 101
- Nhiệt độ đông đặc (DIN ISO 3016): ≤ -9oC
- Điểm chớp cháy (DIN ISO 2592): ≥ 260oC

	31
	Dung dịch phụ gia nước làm mát Glysantin G48 hoặc tương đương
	Dung dịch phụ gia nước làm mát Glysantin G48 (20L/can)
- Độ nhớt động học tại 20oC (DIN 51562): 24-28 (cSt)
- Nhiệt độ sôi (ASTM D1120): >165oC
- Điểm chớp cháy (DIN EN ISO 2592): ≥ 120oC
- pH (ASTM D1287): 7,1-7,3
- Hàm lượng tro (ASTM D1119): ≤1,5%
- Hàm lượng nước (DIN 51 777-1): ≤ 3,5%
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	Mỡ Shell Gadus S3 T150 J2 hoặc tương đương
	Mỡ Shell Gadus S3 T150 J2 (18kg/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): ≥ 150±10% (cSt)
- Độ xuyên kim (ASTM D 217): 265-295 (0,1mm)
- Điểm nhỏ giọt (IP 396): ≥ 250oC
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	Nhớt Fuchs Renolin B32 Plus hoặc tương đương
	Nhớt Fuchs Renolin B32 Plus (205L/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 32±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 5,5±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 108
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 220 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -39oC

	34
	Nhớt Velocite Oil No.6 (ISO VG10) hoặc tương đương
	Nhớt Velocite Oil No.6 (ISO VG10) (20L/xô)
- Độ nhớt động học tại 40oC (ASTM D 445): 10 ±10% (cSt)
- Độ nhớt động học tại 100oC (ASTM D 445): 2,62±10% (cSt)
- Chỉ số độ nhớt (ASTM D 2270): ≥ 98
- Điểm chớp cháy (ASTM D 92): ≥ 180 oC
- Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97): ≤ -15oC
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	Nhớt Kunlun KI25X Transformer oil hoặc tương đương
	Nhớt Kunlun KI25X Transformer oil (170 kg/phuy)
- Độ nhớt động học tại 40oC (GB/T 265): 9,652±10% (cSt)
- Điểm chớp cháy cốc kín (GB/T 261): ≥ 143oC
- Nhiệt độ đông đặc (GB/T3535): ≤ 24 oC
- Điện áp đánh thủng (GB/T507): 66 KV
- Sức căng bề mặt (GB/T6541): 45,6 nM/m


1.3. Các yêu cầu khác:
- Đối với các chủng loại hàng hóa tại mục 10, mục 18, mục 19 được nêu tại điểm b, khoản 1.2, mục 1 chương V đã và đang được sử dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Việc mua sắm các hàng hóa này là để châm bổ sung hàng hóa đúng chủng loại Chủ đầu tư đang sử dụng. Để đảm bảo an toàn trong vận hành hạng mục quan trọng của thiết bị và tương thích với chủng loại đang sử dụng, Nhà thầu không được chào hàng tương đương khác hãng sản xuất mà phải chào đúng chủng loại các hàng hóa này. Vì các loại nhớt đang được sử dụng trong Nhà máy là các loại nhớt được tài liệu của nhà thầu thi công xây dựng và vận hành Nhà máy khuyến cáo sử dụng, nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định, hiệu quả, an toàn của các thiết bị trong Nhà máy. Do đó, Nhà máy mong muốn Nhà thầu không chào hàng tương đương mà phải chào đúng chủng loại các hàng hóa này.
- Đối với các chủng loại hàng hóa còn lại được nêu tại điểm b, khoản 1.2, mục 1 chương V, trong trường hợp Nhà thầu chào hàng tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa,  bảng so sánh tương đương (đối với các thông số kỹ thuật cơ bản) và cam kết hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn đó phải tương thích hoàn toàn với hệ thống đang sử dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
- Hoặc trong trường hợp sản phẩm được nêu tại bảng trên là sản phẩm cũ không còn sản xuất và được thay thế bằng sản phẩm mới tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa, phải có xác nhận của NSX hoặc đại lý được ủy quyền của NSX để chứng minh hàng hóa đã ngừng sản xuất và thay thế bằng sản phẩm khác tương đương và cam kết hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn đó phải tương thích hoàn toàn với hệ thống đang sử dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu cần thiết khác để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp Nhà thầu không cung cấp tài liệu kỹ thuật/các tài liệu cần thiết khác hoặc có cung cấp tài liệu kỹ thuật/các tài liệu cần thiết khác nhưng chưa đủ thông tin thể hiện các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đã mô tả bên trên cho các danh mục hàng hóa nêu trên thì Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu làm rõ. Sau khi Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ, Nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ hoặc có làm rõ nhưng chưa đáp ứng nội dung yêu cầu làm rõ thì tương ứng mục hàng đó sẽ bị đánh giá là không đạt so với yêu cầu của E-HSMT (mà không cần tiếp tục làm rõ). 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
3.1.  Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hoá 
- Tổ chức nghiệm thu hàng hoá tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, địa chỉ thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ tài liệu CO, CQ hoặc các giấy tờ khác tương đương, tờ khai hải quan theo đúng quy định của hợp đồng và các tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa (nếu có) cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu, giao nhận hàng hóa:
+ Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp hoặc xác nhận (CO) (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương của đơn vị nhập khẩu/chi nhánh của đơn vị nhập khẩu hoặc tại địa phương đặt Nhà máy) nếu là hàng nhập khẩu. 
+ Chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương do Nhà sản xuất/Văn phòng đại diện của NSX cấp hoặc xác nhận (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương của đơn vị nhập khẩu/chi nhánh của đơn vị nhập khẩu hoặc tại địa phương đặt Nhà máy).
+ Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu có liệt kê chi tiết hàng hoá (bản sao không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán) áp dụng nếu hàng nhập khẩu.
Lưu ý: CO, CQ hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương nhà thầu cung cấp là bản sao chứng thực của cơ quan công chứng có thẩm quyền được nêu như trên. Khi có yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp bản chính để đối chiếu. Đối với mục hàng nhập khẩu mà số lượng hàng hóa trên CO, CQ hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương chỉ nhập riêng cho gói thầu này thì nhà thầu phải cung cấp bản gốc.  
Nhà thầu phải cung cấp các thông tin về hàng hóa nhập khẩu (nếu có yêu cầu): Tờ khai hải quan (Số tờ khai hải quan, họ và tên, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước) người khai hải quan; Nhà thầu phải tra CO, CQ và gửi tra cứu thông tin trên hệ thống hải quan áp dụng nếu hàng nhập khẩu (nếu có yêu cầu). 
Ngoài ra, trước khi hàng hóa được nghiệm thu, Nhà thầu phải cung cấp bản gốc văn bản xác nhận cung cấp hàng hóa trong Hợp đồng này của NSX hoặc Đại lý bán hàng được NSX ủy quyền hoặc đơn vị nhập khẩu hàng hóa mà Nhà thầu đã mua để cung cấp cho gói thầu (hợp đồng) này, áp dụng cho các mục hàng nhập khẩu có yêu cầu cung cấp CO, CQ. Trong văn bản xác nhận phải thể hiện rõ số CO và ngày CO, CQ.  
Nhà thầu phải cam kết về tính chính xác của các tài liệu Nhà thầu cung cấp kèm theo hàng hóa. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về tính chính xác của các tài liệu kèm theo hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp bao gồm: CO, CQ, tài liệu kỹ thuật (nếu có), tờ khai hải quan (nếu có), các văn bản của NSX, đại lý bán hàng hoặc đơn vị nhập khẩu hàng hóa (nếu có),… 
- Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, mác, mã của hàng hoá căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT quy định đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp. 
- Trong trường hợp bên mua hàng có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, 2 bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn do bên mua chỉ định. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá. 
3.2. Giao nhận hàng hoá
- Sau khi đánh giá hàng hóa đáp ứng chất lượng thì Chủ đầu tư mới tiến hành làm thủ tục giao nhận hàng hoá. 
- Biện pháp an toàn: Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại tới sản xuất của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tùy theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có). 

